
TRÖÔØNG CÑ KYÕ THUAÄT CAO THAÉNG
BỘ CÔNG THƯƠNG

Ngaøy 23  thaùng  07    naêm 2018

(Đvt: đồng)

        3. Thời hạn điều chỉnh sai - sót (nếu có): Từ ngày 23/07/2018 đến ngày 07/08/18 (cần 

biết thêm chi tiết hoặc điều chỉnh, có thể liên lạc trực tiếp qua điện thoại di động của thầy 

Trần Văn Tài: 0989.872.090)

        4. Qua thời hạn trên và sau khi đã được điều chỉnh sai-sót (nếu có), danh sách dự kiến này trở 
thành danh sách chính thức, tiếp tục niêm yết trên trang web nhà trường. Sau đó, HSSV liên quan 
thường xuyên chú ý  theo dõi thông báo hướng dẫn chi phát lại khoản cấp bù tiền học phí của 
Phòng Tài chính - KT được ghi trong nội dung văn bản "sinh hoạt GVCN hàng tuần" (dự kiến 
trong tháng 09 năm 2018).

        2. Số tháng sẽ được nhận lại tiền cấp bù thuộc tiêu chuẩn học kỳ  theo danh sách này là 6 
tháng (ngoại trừ HSSV mới nộp đơn lần đầu: 5 tháng).

LƯU Ý:

       1. Trong Giấy nộp tiền của từng HSSV đóng "phí, học phí", bao gồm: tiền học phí và tiền cơ 
sở vật chất. Trong đó, nếu tách riêng phần tiền "học phí" mỗi tháng của HSSV học từng bậc học:

* Bậc Cao đẳng các ngành và Cao đẳng các nghề: 700.000đ/tháng.

* Bậc Trung cấp: 610.000đ/tháng.

DỰ KIẾN DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN HỌC PHÍ MIỄN, GIẢM
(NHU CẦU CẤP BÙ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018-CỦA HỌC KỲ 6 KHÓA 2015)

THÔNG BÁO

THÂN NHÂN CỦA NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG (MG: 100% HP)I/-

STT Họ và tên Lớp Sinh ngày
Mức học phí 
miễn giảm 
BQ/tháng 

Tổng nhu cầu kinh 
phí đề nghị cấp bù

Mức thu học 
phí 

BQ/tháng 

Mã SV

TrườngNguyễn Long Hoàng CÐ CK 15C1 12/02/97 700.000 4.200.000700.0000301151330

LongBạch CÐ ÔTÔ 15D2 17/04/97 700.000 4.200.000700.0000302151397

TứĐặng Quốc CÐ ĐĐT 15ĐTF3 05/07/97 700.000 4.200.000700.0000303151659

LuânĐặng Thành CÐ TH 15PMA4 29/08/97 700.000 4.200.000700.0000306151378

BảoHuỳnh Thế CÐ CĐT 15A5 28/11/97 700.000 4.200.000700.0000307151002

ĐứcVõ Hoàng Minh CÐ CĐT 15A6 06/06/97 700.000 4.200.000700.0000307151017

NamPhùng Xuân CÐ CĐT 15A7 10/10/96 700.000 4.200.000700.0000307151049

TùngBùi Huy CÐ CĐT 15B8 09/06/97 700.000 4.200.000700.0000307151221

CườngTrịnh Minh CÐ ĐKTĐ 15A9 07/09/97 700.000 4.200.000700.0000309151016

PhátTrần Thanh CÐN CGKL 15B10 24/03/97 700.000 4.200.000700.0000461151157

KhánhTrần Quốc CÐN ĐCN 15E11 13/01/96 700.000 4.200.000700.0000466151393

ThảoNguyễn Văn CÐN QTM 15B12 01/01/97 700.000 4.200.000700.0000468151176

CỘNG: 50.400.000

HSSV MỒ CÔI CẢ CHA LẪN MẸ  (MG:100% HP)II/-

STT Họ và tên Lớp Sinh ngày
Mức học phí 
miễn giảm 
BQ/tháng 

Tổng nhu cầu kinh 
phí đề nghị cấp bù

Mức thu học 
phí 

BQ/tháng 

Mã SV

DuyNguyễn Ngọc CÐ ĐTTT 15VT1 05/03/97 700.000 4.200.000700.0000308151132
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BắcLê Văn CÐN CGKL 15A2 24/09/95 700.000 4.200.000700.0000461151003

KiệtVõ Văn CÐN SCCK 15A3 14/09/97 700.000 4.200.000700.0000462151032

ĐạiNguyễn Văn CÐN ÔTÔ 15B4 02/09/97 700.000 4.200.000700.0000465151093

LợiTrương Văn Tấn CÐN ÔTÔ 15B5 24/04/96 700.000 4.200.000700.0000465151124

CỘNG: 21.000.000

HSSV DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO/C.NGHÈO  (MG: 100% HP)III/-

STT Họ và tên Lớp Sinh ngày
Mức học phí 
miễn giảm 
BQ/tháng 

Tổng nhu cầu kinh 
phí đề nghị cấp bù

Mức thu học 
phí 

BQ/tháng 

Mã SV

LộcHuỳnh Quốc CÐN ĐCN 15E1 20/11/97 700.000 4.200.000700.0000466151400

CỘNG: 4.200.000

HSSV HỆ CỬ TUYỂN  (MG: 100% HP)IV/-

STT Họ và tên Lớp Sinh ngày
Mức học phí 
miễn giảm 
BQ/tháng 

Tổng nhu cầu kinh 
phí đề nghị cấp bù

Mức thu học 
phí 

BQ/tháng 

Mã SV

LuânĐổng Thành CÐ CK 15B1 02/01/95 700.000 4.200.000700.0000301151169

ThắngDương Đại CÐ ÔTÔ 15D2 11/03/96 700.000 4.200.000700.0000302151442

TúHà Thanh CÐ ĐĐT 15ĐB3 29/01/96 700.000 4.200.000700.0000303151214

CỘNG: 12.600.000

HSSV NGƯỜI DTTS  ÍT NGƯỜI Ở VÙNG KT-XH KHÓ KHĂN/ĐẶC BiỆT KHÓ KHĂN  (MG: 70% HV/-

STT Họ và tên Lớp Sinh ngày
Mức học phí 
miễn giảm 
BQ/tháng 

Tổng nhu cầu kinh 
phí đề nghị cấp bù

Mức thu học 
phí 

BQ/tháng 

Mã SV

ViệtNguyễn Đức CÐ ĐĐT 15ĐA1 11/01/94 490.000 2.940.000700.0000303151106

ThôngK' CÐ ĐĐT 15ĐTG2 18/07/96 490.000 2.940.000700.0000303151198

HưngNguyễn Tiến CÐ NL 15A3 10/03/97 490.000 2.940.000700.0000304151037

CỘNG: 8.820.000

HSSV NGHỀ HỌC NẶNG NHỌC-ĐỘC HẠI-NGUY HiỂM  (MG: 70% HP)VI/-

STT Họ và tên Lớp Sinh ngày
Mức học phí 
miễn giảm 
BQ/tháng 

Tổng nhu cầu kinh 
phí đề nghị cấp bù

Mức thu học 
phí 

BQ/tháng 

Mã SV

AnHứa Hoàng CÐN CGKL 15A1 25/08/96 490.000 2.940.000700.0000461151001

CảnhBạch Ngọc Minh CÐN CGKL 15A2 16/10/97 490.000 2.940.000700.0000461151004

ChiếnVõ Minh CÐN CGKL 15A3 07/09/96 490.000 2.940.000700.0000461151006

ChínhLê Duy CÐN CGKL 15A4 22/03/97 490.000 2.940.000700.0000461151007

CườngHồ Tăng CÐN CGKL 15A5 15/02/96 490.000 2.940.000700.0000461151008

ĐăngNguyễn Tiến Sơn CÐN CGKL 15A6 04/07/96 490.000 2.940.000700.0000461151016

ĐạtNguyễn Minh CÐN CGKL 15A7 19/06/97 490.000 2.940.000700.0000461151015

DũngLê Viết CÐN CGKL 15A8 06/12/97 490.000 2.940.000700.0000461151014

DuyBùi Khánh CÐN CGKL 15A9 08/01/97 490.000 2.940.000700.0000461151010

HảoPhạm Vĩnh CÐN CGKL 15A10 09/06/97 490.000 2.940.000700.0000461151018

HồTrần Long CÐN CGKL 15A11 07/10/96 490.000 2.940.000700.0000461151025

HoànNgô Thời CÐN CGKL 15A12 28/02/95 490.000 2.940.000700.0000461141116

HoàngHồ Thanh CÐN CGKL 15A13 18/11/96 490.000 2.940.000700.0000461151023

HuyĐặng Phước CÐN CGKL 15A14 20/08/96 490.000 2.940.000700.0000461151026

HuyLâm Gia CÐN CGKL 15A15 03/08/97 490.000 2.940.000700.0000461151028
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KhánhNguyễn Duy CÐN CGKL 15A16 02/10/97 490.000 2.940.000700.0000461151031

KhiêmPhạm Huỳnh Minh CÐN CGKL 15A17 23/09/97 490.000 2.940.000700.0000461151032

KhoaNguyễn Huỳnh Đăng CÐN CGKL 15A18 08/10/97 490.000 2.940.000700.0000461151034

KiệtNguyễn Tuấn CÐN CGKL 15A19 16/04/97 490.000 2.940.000700.0000461151036

LâmTrần Ngọc CÐN CGKL 15A20 12/11/97 490.000 2.940.000700.0000461151038

LinhLê Văn CÐN CGKL 15A21 28/03/96 490.000 2.940.000700.0000461151040

MinhTrương Vũ CÐN CGKL 15A22 20/09/97 490.000 2.940.000700.0000461151042

NghĩaTrần Lê Anh CÐN CGKL 15A23 08/09/96 490.000 2.940.000700.0000461151045

NghĩaNguyễn Trọng CÐN CGKL 15A24 07/10/97 490.000 2.940.000700.0000461151044

NguyênHuỳnh Tấn CÐN CGKL 15A25 01/03/97 490.000 2.940.000700.0000461151046

NhânNguyễn Thế CÐN CGKL 15A26 21/06/95 490.000 2.940.000700.0000461141144

NhânVõ Ngọc Công Thành CÐN CGKL 15A27 28/05/95 490.000 2.940.000700.0000461131161

NhẩnHà Nguyễn Hữu CÐN CGKL 15A28 01/01/97 490.000 2.940.000700.0000461151047

NhậtNguyễn Bình Minh CÐN CGKL 15A29 06/08/97 490.000 2.940.000700.0000461151048

PhiPhan Châu CÐN CGKL 15A30 07/02/96 490.000 2.940.000700.0000461151051

PhongNguyễn Nhựt CÐN CGKL 15A31 27/09/96 490.000 2.940.000700.0000461151052

PhúcNguyễn Hoàng CÐN CGKL 15A32 14/10/96 490.000 2.940.000700.0000461151055

PhụngVõ Anh CÐN CGKL 15A33 24/03/97 490.000 2.940.000700.0000461151057

SangMai Văn CÐN CGKL 15A34 07/08/96 490.000 2.940.000700.0000461151059

SơnNguyễn Đức Thế CÐN CGKL 15A35 03/01/97 490.000 2.940.000700.0000461151060

TàiNguyễn Phát CÐN CGKL 15A36 02/07/97 490.000 2.940.000700.0000461151061

TâmNguyễn Nhựt CÐN CGKL 15A37 20/10/97 490.000 2.940.000700.0000461151064

TânNguyễn Văn CÐN CGKL 15A38 10/07/96 490.000 2.940.000700.0000461151066

ThắngTrần Quốc CÐN CGKL 15A39 03/08/96 490.000 2.940.000700.0000461151071

ThanhDương Quốc CÐN CGKL 15A40 24/06/96 490.000 2.940.000700.0000461151067

TiếnNguyễn Thanh CÐN CGKL 15A41 03/01/97 490.000 2.940.000700.0000461151077

ToànNguyễn Anh CÐN CGKL 15A42 25/11/97 490.000 2.940.000700.0000461151079

ToảnĐào Văn CÐN CGKL 15A43 24/05/96 490.000 2.940.000700.0000461151080

TriềuHuỳnh Thanh CÐN CGKL 15A44 01/12/97 490.000 2.940.000700.0000461151081

TrọngVõ Hoàng CÐN CGKL 15A45 30/11/95 490.000 2.940.000700.0000461151083

TrungĐặng Thanh CÐN CGKL 15A46 12/08/97 490.000 2.940.000700.0000461151084

TuânPhạm Đình CÐN CGKL 15A47 01/01/96 490.000 2.940.000700.0000461151088

TuyểnDương Văn CÐN CGKL 15A48 25/10/97 490.000 2.940.000700.0000461151090

VũVõ Hoàng Trọng CÐN CGKL 15A49 30/03/90 490.000 2.940.000700.0000461151094

BảoTrần Gia CÐN CGKL 15B50 06/03/96 490.000 2.940.000700.0000461151097

CầnNguyễn Văn CÐN CGKL 15B51 28/01/97 490.000 2.940.000700.0000461151102

CảnhNguyễn Tuấn CÐN CGKL 15B52 14/05/97 490.000 2.940.000700.0000461151101

ChiếnTrần Quang CÐN CGKL 15B53 15/02/97 490.000 2.940.000700.0000461151104

ChínhĐàm Văn CÐN CGKL 15B54 16/08/97 490.000 2.940.000700.0000461151106

ĐứcTrần Kiều Văn CÐN CGKL 15B55 19/09/97 490.000 2.940.000700.0000461151118

DũngVũ Đình CÐN CGKL 15B56 05/10/96 490.000 2.940.000700.0000461151112

DũngPhạm Tống Anh CÐN CGKL 15B57 06/12/97 490.000 2.940.000700.0000461151111

DuyĐặng Văn CÐN CGKL 15B58 29/06/96 490.000 2.940.000700.0000461141008

DuyPhạm Anh CÐN CGKL 15B59 13/03/97 490.000 2.940.000700.0000461151109

HảiLê Thiện CÐN CGKL 15B60 26/08/94 490.000 2.940.000700.0000461151121

HàoTrương Nhựt CÐN CGKL 15B61 09/11/97 490.000 2.940.000700.0000461151119

HiếuTrần Trung CÐN CGKL 15B62 12/05/97 490.000 2.940.000700.0000461151124

HòaLê Đình CÐN CGKL 15B63 22/06/97 490.000 2.940.000700.0000461151127
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HùngBùi Huy CÐN CGKL 15B64 16/01/91 490.000 2.940.000700.0000461151131

HuyHà Thanh CÐN CGKL 15B65 12/03/96 490.000 2.940.000700.0000461141030

HuyHuỳnh Nguyễn Gia CÐN CGKL 15B66 20/01/97 490.000 2.940.000700.0000461151130

KhánhNguyễn Duy CÐN CGKL 15B67 11/02/97 490.000 2.940.000700.0000461151133

KhánhTrần Văn CÐN CGKL 15B68 28/04/97 490.000 2.940.000700.0000461151134

LongVõ Phi CÐN CGKL 15B69 18/11/97 490.000 2.940.000700.0000461151141

LuânLê Minh CÐN CGKL 15B70 25/03/97 490.000 2.940.000700.0000461151144

LượngDương Lê CÐN CGKL 15B71 04/01/97 490.000 2.940.000700.0000461151145

MinhNguyễn Văn CÐN CGKL 15B72 06/11/97 490.000 2.940.000700.0000461151148

NamĐoàn Hoài CÐN CGKL 15B73 25/01/96 490.000 2.940.000700.0000461141136

NghĩaNguyễn Đình CÐN CGKL 15B74 28/06/96 490.000 2.940.000700.0000461141048

NhânPhan Thanh CÐN CGKL 15B75 14/02/97 490.000 2.940.000700.0000461151153

PhongLê Thanh CÐN CGKL 15B76 22/02/97 490.000 2.940.000700.0000461151158

PhongNguyễn Tuấn CÐN CGKL 15B77 01/01/96 490.000 2.940.000700.0000461141150

PhụcThiều Quang CÐN CGKL 15B78 07/03/97 490.000 2.940.000700.0000461151162

QuãngHà Văn CÐN CGKL 15B79 01/03/96 490.000 2.940.000700.0000461151165

TânVũ Thiên CÐN CGKL 15B80 24/01/97 490.000 2.940.000700.0000461151169

ThânTrần Chí CÐN CGKL 15B81 15/09/97 490.000 2.940.000700.0000461151173

ThuậnPhạm Minh CÐN CGKL 15B82 19/11/96 490.000 2.940.000700.0000461151177

TiếnTrần Minh CÐN CGKL 15B83 19/05/95 490.000 2.940.000700.0000461141081

TruyềnLê Minh CÐN CGKL 15B84 20/12/97 490.000 2.940.000700.0000461151181

TuânNguyễn Minh CÐN CGKL 15B85 22/03/97 490.000 2.940.000700.0000461151182

TuấnĐinh Duy CÐN CGKL 15B86 11/06/97 490.000 2.940.000700.0000461151184

TuấnNguyễn Hoàng CÐN CGKL 15B87 05/11/97 490.000 2.940.000700.0000461151185

ViệtIn Chanh Hoàng CÐN CGKL 15B88 16/10/97 490.000 2.940.000700.0000461151188

AnhLê Hoàng CÐN SCCK 15A89 19/04/97 490.000 2.940.000700.0000462151002

AnhLê Thái Hoàng Thiên CÐN SCCK 15A90 27/11/96 490.000 2.940.000700.0000462151003

ChâuPhan Văn CÐN SCCK 15A91 04/06/97 490.000 2.940.000700.0000462151010

ChươngVõ Hoàng CÐN SCCK 15A92 01/01/97 490.000 2.940.000700.0000462151012

ChươngNguyễn Ngọc CÐN SCCK 15A93 23/07/97 490.000 2.940.000700.0000462151011

ĐạtDương Quốc CÐN SCCK 15A94 17/01/97 490.000 2.940.000700.0000462151017

ĐứcVăn Công CÐN SCCK 15A95 02/01/97 490.000 2.940.000700.0000462151019

DuyTrần Công CÐN SCCK 15A96 14/05/97 490.000 2.940.000700.0000462151015

DuyTrần Anh CÐN SCCK 15A97 09/10/96 490.000 2.940.000700.0000462151014

DuyNguyễn Phúc CÐN SCCK 15A98 29/08/97 490.000 2.940.000700.0000462151013

HậuThiều Quang CÐN SCCK 15A99 28/10/97 490.000 2.940.000700.0000462151021

HiềnPhạm Minh CÐN SCCK 15A100 22/11/97 490.000 2.940.000700.0000462151022

KhoaNgô Đăng CÐN SCCK 15A101 24/06/96 490.000 2.940.000700.0000462151030

LộcNguyễn Lê Minh CÐN SCCK 15A102 19/11/97 490.000 2.940.000700.0000462151034

LộcTrần Văn CÐN SCCK 15A103 06/09/97 490.000 2.940.000700.0000462151035

NghĩaPhạm Văn CÐN SCCK 15A104 27/10/97 490.000 2.940.000700.0000462151041

NhựtBùi Minh CÐN SCCK 15A105 26/10/97 490.000 2.940.000700.0000462151042

PhátNguyễn Tấn CÐN SCCK 15A106 05/12/97 490.000 2.940.000700.0000462151043

PhongQuách Duy CÐN SCCK 15A107 01/11/95 490.000 2.940.000700.0000462141052

QuânNguyễn Thường CÐN SCCK 15A108 28/07/97 490.000 2.940.000700.0000462151047

SangHồ Tấn CÐN SCCK 15A109 11/07/97 490.000 2.940.000700.0000462151048

ThắngPhạm Chiến CÐN SCCK 15A110 10/07/97 490.000 2.940.000700.0000462151058

ThắngVõ Quốc CÐN SCCK 15A111 24/02/96 490.000 2.940.000700.0000462151059
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ThắngNguyễn Minh CÐN SCCK 15A112 08/10/97 490.000 2.940.000700.0000462151057

ThắngNguyễn Hữu CÐN SCCK 15A113 12/05/96 490.000 2.940.000700.0000462151056

ThịnhPhan Trường CÐN SCCK 15A114 23/08/97 490.000 2.940.000700.0000462151062

ThuậnĐào Văn CÐN SCCK 15A115 21/04/97 490.000 2.940.000700.0000462151064

ThuậnNguyễn Đức CÐN SCCK 15A116 14/07/97 490.000 2.940.000700.0000462151065

TriềuNgô Chí CÐN SCCK 15A117 15/01/97 490.000 2.940.000700.0000462151069

TrungPhạm Toàn CÐN SCCK 15A118 19/12/97 490.000 2.940.000700.0000462151070

TrườngNguyễn Nhật CÐN SCCK 15A119 17/10/97 490.000 2.940.000700.0000462151071

VănPhùng Tiến CÐN SCCK 15A120 06/11/97 490.000 2.940.000700.0000462151078

ÂnTrịnh Hoàng CÐN SCCK 15B121 20/12/95 490.000 2.940.000700.0000462151085

AnhNguyễn Tuấn CÐN SCCK 15B122 08/02/97 490.000 2.940.000700.0000462151084

AnhĐặng Công Thế CÐN SCCK 15B123 02/04/97 490.000 2.940.000700.0000462151083

BảoTạ Hoàng CÐN SCCK 15B124 16/04/97 490.000 2.940.000700.0000462151086

ChâuNguyễn Hữu CÐN SCCK 15B125 13/02/97 490.000 2.940.000700.0000462151088

ChâuNguyễn Hồng CÐN SCCK 15B126 23/04/97 490.000 2.940.000700.0000462151087

ChiếnTrịnh Minh CÐN SCCK 15B127 24/10/97 490.000 2.940.000700.0000462151089

ChungNguyễn Quốc CÐN SCCK 15B128 15/05/96 490.000 2.450.000700.0000462141004

CôngNguyễn Thành CÐN SCCK 15B129 12/08/97 490.000 2.940.000700.0000462151092

ĐạiNguyễn Quốc CÐN SCCK 15B130 26/01/97 490.000 2.940.000700.0000462151097

DanhCái Hữu CÐN SCCK 15B131 03/11/97 490.000 2.940.000700.0000462151095

DũNguyễn Đại CÐN SCCK 15B132 04/03/97 490.000 2.940.000700.0000462151096

GiangHuỳnh Thanh CÐN SCCK 15B133 22/05/96 490.000 2.940.000700.0000462151099

HàTrần Văn CÐN SCCK 15B134 26/05/97 490.000 2.940.000700.0000462151100

HậuNguyễn Trung CÐN SCCK 15B135 20/04/96 490.000 2.940.000700.0000462151105

HậuTrang Thanh CÐN SCCK 15B136 11/10/97 490.000 2.940.000700.0000462151106

HậuLê Trung CÐN SCCK 15B137 13/02/96 490.000 2.940.000700.0000462151103

HậuNguyễn Thanh CÐN SCCK 15B138 17/07/97 490.000 2.940.000700.0000462151104

HiếuBùi Minh CÐN SCCK 15B139 24/02/96 490.000 2.940.000700.0000462151108

HiếuTrần Chí CÐN SCCK 15B140 23/04/97 490.000 2.940.000700.0000462151111

HiếuNguyễn Minh CÐN SCCK 15B141 14/11/97 490.000 2.940.000700.0000462151109

HòaTrần Đức CÐN SCCK 15B142 29/08/96 490.000 2.940.000700.0000462151113

HoànTrương Quốc CÐN SCCK 15B143 15/03/97 490.000 2.940.000700.0000462151112

HuânHuỳnh Minh CÐN SCCK 15B144 08/03/97 490.000 2.940.000700.0000462151114

HưởngTrần Minh CÐN SCCK 15B145 21/01/96 490.000 2.940.000700.0000462151117

HuyHuỳnh Thái CÐN SCCK 15B146 13/03/96 490.000 2.940.000700.0000462151115

HuynhVõ Hoàng CÐN SCCK 15B147 15/07/97 490.000 2.940.000700.0000462151116

KhảiNgô Minh CÐN SCCK 15B148 28/10/96 490.000 2.940.000700.0000462151120

KhanĐiểu CÐN SCCK 15B149 16/03/97 490.000 2.940.000700.0000462151118

KhanhLê Tuấn CÐN SCCK 15B150 11/09/97 490.000 2.940.000700.0000462151119

KhươngNguyễn Quí Tấn CÐN SCCK 15B151 18/05/97 490.000 2.940.000700.0000462151123

LâmNguyễn Tùng CÐN SCCK 15B152 17/10/97 490.000 2.940.000700.0000462151124

LuânNguyễn Hữu Minh CÐN SCCK 15B153 16/02/97 490.000 2.940.000700.0000462151126

NghĩaThân Trọng CÐN SCCK 15B154 13/09/96 490.000 2.940.000700.0000462151130

NgọcĐào Hồng CÐN SCCK 15B155 02/03/96 490.000 2.940.000700.0000462141151

NhânLê Tuấn CÐN SCCK 15B156 04/07/97 490.000 2.940.000700.0000462151131

PhátNguyễn Vũ Đức CÐN SCCK 15B157 13/06/97 490.000 2.940.000700.0000462151135

QuốcTrần Anh CÐN SCCK 15B158 20/09/94 490.000 2.940.000700.0000462151145

RởLâm Văn CÐN SCCK 15B159 12/01/97 490.000 2.940.000700.0000462151146
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SangTrần Bá CÐN SCCK 15B160 06/09/97 490.000 2.940.000700.0000462151147

SơnNguyễn Hoàng CÐN SCCK 15B161 13/08/96 490.000 2.940.000700.0000462141162

TâmNguyễn Văn CÐN SCCK 15B162 07/04/93 490.000 2.940.000700.0000462141169

ThắngNguyễn Quốc CÐN SCCK 15B163 16/02/97 490.000 2.940.000700.0000462151154

ThànhNguyễn Thế CÐN SCCK 15B164 17/07/97 490.000 2.940.000700.0000462151150

ThươngNguyễn Hoài CÐN SCCK 15B165 10/06/95 490.000 2.940.000700.0000462151157

TiếnTrương Trầm Minh CÐN SCCK 15B166 30/03/97 490.000 2.940.000700.0000462151158

ToànBùi Minh CÐN SCCK 15B167 06/02/97 490.000 2.940.000700.0000462151159

ViễnLê Thanh CÐN SCCK 15B168 13/09/97 490.000 2.940.000700.0000462151164

VũLê Thanh CÐN SCCK 15B169 04/04/96 490.000 2.940.000700.0000462151165

ChánhNguyễn Phạm Công CÐN HÀN 15170 19/07/97 490.000 2.940.000700.0000463151003

ĐạtNguyễn Phước CÐN HÀN 15171 11/07/97 490.000 2.940.000700.0000463151010

ĐạtHoàng Hữu Mẫn CÐN HÀN 15172 13/05/97 490.000 2.940.000700.0000463151009

DươngTrần Anh CÐN HÀN 15173 21/01/93 490.000 2.940.000700.0000463151007

HòaPhạm Văn CÐN HÀN 15174 09/11/95 490.000 2.940.000700.0000463151012

HùngNguyễn Phước CÐN HÀN 15175 12/10/97 490.000 2.940.000700.0000463151017

HuyNguyễn Mậu CÐN HÀN 15176 14/01/96 490.000 2.940.000700.0000463151014

HuyNguyễn CÐN HÀN 15177 11/11/95 490.000 2.940.000700.0000463151013

KhoaHuỳnh Tấn Anh CÐN HÀN 15178 28/10/97 490.000 2.450.000700.0000463151019

MiênNguyễn Văn CÐN HÀN 15179 28/11/93 490.000 2.940.000700.0000463151022

MinPhan Văn CÐN HÀN 15180 02/04/97 490.000 2.940.000700.0000463151023

NamNguyễn Duy CÐN HÀN 15181 18/07/96 490.000 2.940.000700.0000463151027

NhânCao Tấn CÐN HÀN 15182 23/01/97 490.000 2.940.000700.0000463151031

PhúcTrần Hoàng CÐN HÀN 15183 16/11/96 490.000 2.940.000700.0000463151033

ThiênNguyễn Văn CÐN HÀN 15184 07/06/97 490.000 2.940.000700.0000463151043

ThịnhĐặng Quốc CÐN HÀN 15185 15/03/97 490.000 2.940.000700.0000463151044

TriệuLê Quang CÐN HÀN 15186 17/05/97 490.000 2.940.000700.0000463151049

TrườngNguyễn Văn CÐN HÀN 15187 10/01/96 490.000 2.940.000700.0000463151050

TuấnHuỳnh Văn CÐN HÀN 15188 03/01/97 490.000 2.940.000700.0000463151051

TườngHuỳnh Khánh CÐN HÀN 15189 06/09/93 490.000 2.940.000700.0000463151054

CỘNG: 554.680.000

213Tổng cộng danh sách này có:        HSSV được nhận cấp bù. Tổng số tiền:                               đ

NGƯỜI LẬP

TRẦN VĂN TÀI

651.700.000

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH- QUẢN TRỊ

NGUYỄN THANH NHÃ

(Sáu trăm năm mươi mốt triệu bảy  trăm  ngàn đồng)

(Đã ký)(Đã ký)
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